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                                            Lĩnh vực phát triển thể chất 

Dinh dưỡng và sức khỏe 

MT 1. Trẻ khỏe mạnh, cân 

nặng và chiều cao phát triển 

bình thường theo độ tuổi 

- Trẻ trai: 3-4 tuổi 

+ Cân nặng đạt từ 12,9 kg- 

20,8 kg 

+ Chiều cao đạt từ 94,4 cm -

111,5cm 

- Trẻ gái: 3-4 tuổi 

+ Cân nặng đạt từ 12,6 kg -

20,7kg 

+ Chiều cao đạt từ 93,5cm -

109,6cm 

- Ăn đầy đủ các chất 

dinh dưỡng 

- Vệ sinh trong ăn 

uống và vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ 

- Tập các bài tập thể 

dục thường xuyên  

- Cân đo và khám sức 

khỏe định kỳ  

- Biết một số thức 

ăn, thực phẩm thông 

thường và ích lợi của 

chúng đối với sức 

khỏe. 

- Hoạt động giờ vệ sinh, 

mọi lúc mọi nơi: Cô trò 

chuyện và giáo dục trẻ 

các thao tác rửa tay lau 

mặt giúp cơ thể sạch sẽ, 

khỏe mạnh 

- Cân đo trẻ lần 1 

Phát triển vận động 

MT11. Trẻ thưc hiện đủ các 

động tác trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn 

- Hô hấp: Hít vào thở 

ra. 

- Tay: 

+ Đưa hai tay lên cao, 

ra phía trước sang hai 

bên. 

+ Co và duỗi tay, bắt 

chéo hai tay lên trước 

ngực 

- Lưng bụng lườn  

+ Cúi về phía trước  

Quay sang trái sang 

phải 

+ Nghiêng người 

sang trái, sang phải. 

- Chân: 

+ Bước lên phía 

trước, bước sang 

Hoạt động giờ thể dục 

sáng 

- Tập các động tác theo sự 

hướng dẫn của cô 



ngồi xổm đứng lên, 

bật tại chỗ  

+ Co duỗi chân    
 

MT16. Trẻ có thể thực hiện 

tốt các vận động bật 
+ Bật tại chỗ. 

 

- Hoạt động chơi, Hoạt 

động chiều: 

+ Trẻ biết bật mọi lúc mọi 

nơi 

+ Trẻ biết chơi các trò 

chơi theo sự hướng dẫn 

của cô. 

- Hoạt động học 

Thể dục: 

Vận động cơ bản: 

- Bật tại chỗ. 

Trò chơi vận động: 

- Kéo cưa lừa xẻ 

 

MT17. Trẻ biết phối hợp tay- 

mắt và thể hiện sự khéo léo 

trong vận động: Bò,  trườn, 

trèo, bước 

Bò chui qua cổng 

Bò theo hướng thẳng 

Hoạt động học 

Thể dục: 

VĐCB:  

Bò chui qua cổng 

Bò theo hướng thẳng 

Trò chơi vận động: 

Ô tô và chin sẻ 

Chuyền bóng 

 

Lĩnh vực phát triển nhận thức 

* Khám phá KH 

MT 22. – Trẻ biết sử dụng 

các giác quan để xem xét, tìm 

hiểu đối tượng: nhìn, nghe, 

ngửi, sờ... để nhận ra đặc 

điểm nổi bật của đối tượng.  
 

- Đặc điểm nổi bật, 

công dụng, cách sử 

dụng đồ dùng, đồ 

chơi 

- Đồ chơi lớp bé 

- Đồ dùng trong gia 

đình bé (Đồ dùng để 

ăn, để uống) 

 

- Giờ đón trả trẻ , Hoạt 

động chơi, mọi lúc mọi 

nơi trò chuyện với trẻ về 

trường lớp mầm non 

- Hoạt động học: 

Khám phá KH: 

- Khám phá đồ dùng đồ 

chơi trong lớp 

- Hoạt động ngoài trời: 



+ Đặc điểm nổi bật, công 

dụng, cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi. 

+ Đồ chơi lớp bé 

 

Khám phá  xã hội 

MT 31.  Trẻ nói được tên 

trường/lớp, khi được hỏi trò 

chuyện 

+ Trường Mầm non 

Diễn Đoài thân yêu 

+ Tìm hiểu về lớp 

học của bé 

HĐH: 

- Tìm hiểu về lớp học của 

bé 

- Tìm hiểu về trường mầm 

non của bé 

 

MT 35.  Trẻ kể tên  được 

một số đặc điểm của một số 

ngày lễ hội: 

+ Ngày hội bé đến 

trường 

+ Vui hội trung thu 

 

HĐH:  

- Tìm hiểu về ngày tết 

trung thu 

 

                                  * Làm quen với các biểu tượng toán sơ đẳng: 

   

MT 37. Trẻ biết đếm trên các 

đối tượng giống nhau và đếm 

đến 5 

 

- Trẻ đếm đối tượng 

trong phạm vi 1-1 

- Đếm các đồ dung đồ 

chơi trong lớp 

HĐH:  

làm quen với toán 

- Trẻ đếm đối tượng trong 

phạm vi 1-1 

- Đếm các đồ dung đồ 

chơi trong lớp 

MT 38. Trẻ biết So sánh số 

lượng của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 bằng 

các cách khác nhau và nói 

được các từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn. 
 

- Xếp tương ứng 1-1 HĐH:  

làm quen với toán 

- Xếp tương ứng 1-1 

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT 50.  Trẻ đọc thuộc  được 

bài thơ trong chủ đề. 

- Thơ: Bạn mới - Giờ đón trả trẻ, mọi lúc 

mọi nơi cô tổ chức cho trẻ 

đọc thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, hò vè. 

+ Nghe các bài, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, tục ngữ, 

câu đố, hò, vè phù hợp 

với độ tuổi. 



- Hoạt động học 

Làm quen với văn học: 

+ Thơ: Bạn mới. 

- Hoạt động ngoài trời: 

+ Cho trẻ  đi dạo vừa đi 

vừa đọc và trò chuyện 

cùng nhau... 

MT 52.Trẻ biết kể lại truyện 

đơn giản đã được nghe với sự 

giúp đỡ của người lớn. 

- Truyện: Gà tơ đi 

hoc 

- Giờ đón trả trẻ, mọi lúc 

mọi nơi cô tổ chức kể 

chuyện cho trẻ nghe, 

- Hoạt động học 

Làm quen với văn học: 

+  Truyện: Gà tơ đi học 

- Hoạt động góc: 

+ Cô kể chuyện cho trẻ 

nghe theo tranh, kể 

chuyện sáng tạo qua các 

hình ảnh... 

- Hoạt động ngoài trời: 

+ Cho trẻ  đi dạo vừa đi 

vừa đọc và trò chuyện 

cùng nhau... 

                           Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỷ năng xã hội. 

MT 66.Trẻ thực hiện được 

một số quy định ở lớp và gia 

đình: Sau khi chơi xếp cất đồ 

chơi, không tranh dành đồ 

chơi, vâng lời bố mẹ. 

- Một số quy định ở 

lớp và gia đình (để 

đồ dùng đồ chơi 

đúng chỗ) 

- Tiết kiệm nước 

- Yêu mến bố mẹ anh 

chị em ruột 

- Gời học, hoạt động chơi, 

mọi lúc mọi nơi trẻ biết 

vui vẻ, phấn khởi, sẵn 

sàng thực hiện nhiệm vụ 

khi được giao 

 

                                       Lĩnh vực phát triển thẫm mỹ 

 * Âm nhạc: 

MT 72.  Trẻ biết vui sướng, 

vỗ tay, nói lên cảm nhận của 

mình khi nghe các âm thanh 

gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện 

tượng 

-Trẻ chú ý nghe thích được 

hát theo,  nhún nhảy , lắc lư 

- Nghe hát: Những 

em bé ngoan 

- Dạy hát:  

- Trường chúng cháu 

là trường mầm non 

- Cô và mẹ 

- Rước đền dưới 

trăng. 

- Lồng ghép qua các hoạt 

động trong ngày, mọi lúc 

mọi nơi cho trẻ nghe các 

bài hát khác nhau... 

- Hoạt động học: 

+ NH: Những em bé 

ngoan, 



theo bài hát, bản nhạc; thích 

nghe đọc thơ, đồng dao, ca 

dao, tục ngữ, thích nghe kể 

câu  

-Trẻ hát tự nhiên, hát được 

theo giai điệu bài hát quen 

thuộc. 
 

 + Trò chơi âm nhạc: Hãy 

lắng nghe, cặp đôi nhanh 

nhất 

- Hoạt động chiều , hoạt 

động chơi, cho trẻ nghe 

nhạc nhận giai điệu bài 

hát 

- Giờ hoạt động ngoài 

trời, HĐC, mọi lúc mọi 

nơi tổ chức cho trẻ hát các 

bài hát trong chủ đề 

- Hoạt động học 

Dạy hát: 

- Trường chúng cháu là 

trường mầm non 

- Cô và mẹ 

- Rước đền dưới trăng. 

+ Biễu diễn văn nghệ 

* Tạo hình: 

MT 77. Trẻ biết sử dụng một 

số  kỹ năng trong hoạt động 

tạo hình. 
 

+ Tô màu đu quay; 

+ Tô màu chiếc đèn 

lồng; 

+ Tô màu 

chùm  bong bay 

- Giờ hoạt động góc, hoạt 

động chiều cô hướng dẫn 

trẻ cách tô màu, vẽ tạo 

thành bức tranh đẹp... 

- Hoạt động học 

+ Tô màu đu quay; 

+ Tô màu chiếc đèn lồng; 

+ Tô màu chùm bong 

 


